
 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

Stt Họ và tên
Số chứng chỉ

 hành nghề
Phạm vi hoạt động

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí 

chuyên môn

1 Phạm Văn Lực 0002238/TG-CCHN

Khám chữa bệnh Sản, phụ khoa-

KHHGĐ; KCB đa khoa; siêu âm sản 

phụ khoa;                                                                                                                

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Giám đốc

Bác sĩ điều trị

2 Trần Văn Danh 000489/TG-CCHN

Khám chữa bệnh nội tổng hợp;KCB đa 

khoa; điện tâm đồ; siêu âm tổng quát;  

y học gia đình

Sáng: 7:00 -11:30

Chiều: 13:30 -17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

 Phó Giám đốc

Bác sĩ điều trị

3 Đỗ Viết Phúc 0002242/TG-CCHN

Khám chữa bệnh nội tổng hợp; KCB 

đa khoa; chuyên khoa nhi; siêu âm sản 

phụ khoa

Sáng: 7:00 -11:30

Chiều: 13:30 -17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

 Phó Giám đốc

Bác sĩ điều trị

4 Ngô Văn Một 000521/TG-CCHN

Khám chữa bệnh nội tổng hợp; KCB 

đa khoa; điện tâm đồ; siêu âm tổng 

quát;

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Bác sĩ điều trị

5 Phan Thanh Hải 000299/TG-CCHN
Khám chữa bệnh nội tổng hợp; KCB 

đa khoa; siêu âm tổng quát; điện tim

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Bác sĩ điều trị

6 Nguyễn Ngọc Dũng 000408/TG-CCHN

Khám chữa bệnh nội tổng hợp; KCB 

đa khoa; siêu âm tổng quát; điện  tim; 

chẩn đoán hình ảnh

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Bác sĩ điều trị

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP

 ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

SỞ Y TẾ TỈNH TIỀN GIANG

Số: 520/DS-TTYT

PHỤ LỤC IV

4.1. Tuyến huyện:

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ 

LẦN II - NĂM 2020 

 1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông.

 2. Địa chỉ: ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

 3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, 07 ngày/tuần.

 4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:



7 Trần Phú Sơn 000964/TG-CCHN
Khám chữa bệnh nội tổng hợp; KCB 

đa khoa; Điện tâm đồ; CK. Nhi nhoa

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Bác sĩ điều trị

8 Lương Hoài Phong 000412/TG-CCHN

Khám bệnh nội tổng hợp;KCB đa 

khoa; Siêu âm tổng quát; hồi sức cấp 

cứu; điện tim, y học gia đình

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Bác sĩ điều trị

9 Trần Quốc Việt 002017/TG-CCHN

Khám bệnh nội tổng hợp; KCB đa 

khoa; siêu âm bụng tổng quát; đọc 

phim X-quang; nội soi tiêu hóa trên; 

nội soi tai mũi họng

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Bác sĩ điều trị

10 Nguyễn Phương Thúy 004334/TG-CCHN
Khám chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền;Vật lí trị liệu-phục hồi chức năng 

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Bác sĩ điều trị

11 Trương Minh Vinh 004274/TG-CCHN

Khám chữa bệnh nội tổng hợp;KCB đa 

khoa; KCB ban đầu chuyên khoa 

ngoại; nội soi dạ dày

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Bác sĩ điều trị

12 Nguyễn Thị Hồng Lê 004242/TG-CCHN

Khám chữa bệnh nội tổng hợp; KCB 

đa khoa; siêu âm bụng tổng quát, siêu 

âm tim, mạch máu

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Bác sĩ điều trị

13 Nguyễn Phi Thoàng 004882/TG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Răng hàm mặt

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Bác sĩ điều trị

14 Trần Thị Thu 0003041/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Bác sĩ điều trị

15 Lê Thị Cẩm Nhung 0002240/TG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Điều dưỡng 



16 Phan Thị Vân Trang 004980/TG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Điều dưỡng 

17 Trần Thị Tuyết Ngân 004955/TG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Điều dưỡng 

18 Đinh Thị Kim Xuyến 004984/TG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Điều dưỡng 

19 Nguyễn Bạch Bích Thủy 0002245/TG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Điều dưỡng 

20 Phan Thị Ngọc Hà 004232/TG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y;

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Điều dưỡng 

21 Nguyễn Thị Hồng Mụi 004247/TG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Điều dưỡng



22 Trần Tuấn Hiển 0002999/TG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Điều dưỡng

23 Đoàn Thị Kim Nương 0003160/TG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng; Nội soi tiêu hóa

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Điều dưỡng 

24 Võ Thị Hồng Cẩm 0002876/TG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng; 

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Điều dưỡng 

25 Lê Văn Đấu 0002233/TG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng - Chụp x quang 

cơ bản

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Kỹ thuật viên Xquang

26 Trần Trung Hiệp 0002235/TG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng-Chụp x quang cơ 

bản; kỹ thuật  bột; 

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Kỹ thuật viên Xquang, 

bó bột

27 Phan Thành Thế 0003484/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

trạm Y tế; kỹ thuật hình ảnh y học

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Hỗ trợ X-quang 

28 Nguyễn Hữu Lộc 004605/TG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm của 

kỹ thuật viên

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm



29 Võ Thị Mỹ Nương 545/TG-CCHND
Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc 

TYT; cử nhân xét nghiệm

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Xét nghiệm 

30 Võ Thị Như Liễu 699/TG-CCHND
Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc 

TYT; kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Xét nghiệm 

31 Nguyễn Trí Thanh 004381/TG-CCHN Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Đang đi học dài hạn

Tham gia làm việc ngày nghĩ 

hè, nghỉ lễ, tết

Y sĩ Y học cổ truyền

32 Nguyễn Phú Tiền 0003488/TG-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa tại trạm Y tế; 

KCB bằng Y học cổ truyền

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Y sĩ Y học cổ truyền 

33 Lê Thị Kim Cương 0002230/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

trạm  y tế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

 Y sĩ

34 Nguyễn Thị Diểm Phượng 005213/TG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y;

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Điều dưỡng 

35 Nguyễn Thị Thanh 002243/TG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y; siêu âm sản phụ khoa; cấy tháo 

lắp que implanonnxt

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Nữ hộ sinh 

36 Nguyễn Thị Kim Thủy 0002246/TG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-

BNV ngày 5/3/2011của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh; 

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Nữ hộ sinh 



37 Bùi Thị Thu Thủy 0002247/TG-CCHN
Khám bệnh,chữa bệnh bằng Sản Phụ 

khoa tại y tế cơ sở

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Y sĩ sản nhi 


38 Trần Huỳnh Phương Trúc 0002250/TG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-

BNV ngày 5/3/2011của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh; 

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Nữ hộ sinh 

39 Phạm Thị Ngọc Trúc 0002249/TG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-

BNV ngày 5/3/2011của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh; 

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Nữ hộ sinh 

40 Ngô Thị Cẩm Nuôi 0002239/TG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-

BNV ngày 5/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Nữ hộ sinh 

41 Võ Thị Thùy Ngân 0003830/TG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Điều dưỡng

42 Đặng Thị Mộng Thu 2439/TG-CCHND Nhà thuốc

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

 Dược sĩ Trưởng Khoa

43 Lê Hoàng Tú 2725/TG-CCHND Quầy thuốc, tủ thuốc của trạm y tế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Dược sĩ

44 Phan Thị Ngọc Huyền 2740/TG-CCHN Nhà thuốc

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Dược sĩ

45 Lê Thị Ngọc Huệ 932/CCHN-D-SYT-TG Nhà thuốc

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Dược sĩ



46 Nguyễn Như Ngọc 831/CCHN-D-SYT-TG Nhà thuốc

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Dược sĩ

47 Lê Thị Ngọc Bích 2877/TG-CCHND
Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc trạm 

Y tế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Dược sĩ

48 Nguyễn Duy Phong 005046/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ; Kỹ thuật 

viên khúc xạ

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

 Y sĩ, kỹ thuật viên khúc 

xạ

49 Trương Hoàng Hân 0003474/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

trạm  y tế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

 Y sĩ

50 Nguyễn Trung Hiếu 0003476/TG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

trạm Y tế; khám chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

 Y sĩ

51 Lê Thị Kim Cương 0002231/TG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

- Điều dưỡng Phụ trách 

báo cáo, thống kê 

nghiệp vụ y

- Điều dưỡng tăng 

cường tại các khoa

52 Nguyễn Hoàng Vủ 0003489/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

trạm y tế

Đang đi học bác sĩ

Tham gia làm việc nghỉ hè, nghĩ 

lễ, tết

 Y sĩ

1 Trần Văn Chính 0003050/TG-CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng; y sĩ

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Tân Thới

Y sĩ

4.2. Tuyến xã:



2 Lê Thị Kim Nhi 272/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc, tủ thuốc trạm Y tế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Tân Thới

Dược sĩ

3 Nguyễn Thị Kim Phắc 005185/TG-CCHN Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Tân Thới

Y sĩ Y học cổ truyền

4 Bùi Thị Huyền Trang 0003056/TG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-

BNV ngày 5/3/2011của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh 

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Tân Thới

Nữ hộ sinh 

5 Nguyễn Huy Bình 005124/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Tân Thới

Y sĩ

6 Nguyễn Thị Tiếng 0003054/TG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-

BNV ngày 5/3/2011của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Tân Phú

Nữ hộ sinh 

7 Nguyễn Thị Hồng Lê 0003479/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

trạm y tế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Tân Phú

Y sĩ

8 Ngô Thái Ân 0003471/TG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

trạm y tế; khám chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Tân Phú

Y sĩ

9 Nguyễn Thị Hưởng 2779/TG-CCHND Quầy thuốc, tủ thuốc trạm Y tế; dân số

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Tân Phú

Dược sĩ

10 Lê Thị Thanh Nhàn 0003053/TG-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-

BNV ngày 15/3/2011của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Tân Thạnh

Nữ hộ sinh 



11 Nguyễn Thị Ngọc Hân 0003473/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

trạm y tế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Tân Thạnh

Y sĩ

12 Lê Hoàng Minh 0003480/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

trạm y tế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Tân Thạnh

Y sĩ

13 Đào Duy Thiện 534/CCHN-D-SYT-TG Quầy thuốc, tủ thuốc trạm Y tế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Tân Thạnh

Dược sĩ

14 Võ Liễu Điền 005248/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Tân Thạnh

Y sĩ y học cổ truyền

15  Lê Hoàng Minh 0003481/TG-CCHN
Khám bênh, chữa bệnh đa khoa tại 

trạm y tế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Phú Thạnh

Y sĩ 

16 Trần Thị Cẩm Loan 152/TG-CCHND
Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc trạm 

y tế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Phú Thạnh

Dược sĩ 

17 Nguyễn Thị Diễm Hương 0003478/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

trạm y tế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Phú Thạnh

Y sĩ 

18 Lê Tấn Mẫn 004215/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Phú Thạnh

Y sĩ  y học cổ truyền

19 Nguyễn Hồng Huân 004996/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Phú Thạnh

Y sĩ 



20 Huỳnh Ái Nhân 004960/TG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Phú Thạnh

Điều dưỡng 

21  Lý Thủy Tiên 0003487/TG-CCHN
Khám bênh, chữa bệnh đa khoa tại 

trạm y tế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Phú Đông

Y sĩ 

22  Châu Mỹ Ngọc Thư 1852/TG-CCHND
Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc trạm 

y tế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Phú Đông

Dược sĩ

23 Nguyễn Võ Nhật Trường 004394/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Phú Đông

Y sĩ Y học cổ truyền 

24 Đặng Thị Tuyết Ngân 0003482/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

trạm y tế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Phú Đông

Y sĩ 

25 Võ Văn Mến 005315/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Phú Đông

Y sĩ 

26 Nguyễn Thanh Thúy 0003486/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

trạm Y tế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Phú Đông

Y sĩ 

27 Huỳnh Thị Kim 0003051/TG-CCHN

Quy định tại Thông tư số12/2011/TT-

BNV ngày 15/3/2011của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

 Trạm Y tế Phú Tân

Nữ hộ sinh



28 Lê Minh Phương 2060/TG-CCHND
Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc trạm 

Y tế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Phú Tân

Dược sĩ

29 Lê Hoàng Danh 0003472/TG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

trạm Y tế; khám chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Phú Tân

Y sĩ 

30 Dương Ngọc Quỳnh Như 004254/TG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Phú Tân

Y sĩ 

Stt Họ và tên Văn bằng chuyên môn

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc)

Vị trí làm việc

1 Phan Văn Triển Cử nhân Xã hội học
Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:00

Phòng Hành chính tổng hợp

Phó Phòng

2 Nguyễn Tấn Mộc Cử nhân Luật

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Tổ chức

3 Châu Bảo Dương
Cử nhân công nghệ thông 

tin

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Tổ chức

4 Nguyễn Thị Kim Hồng Đại học kế toán

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Kế toán trưởng

5 Lê Minh Hoàng Đại học kế toán

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Kế toán

5. Danh sách đăng ký ngƣời làm việc:

5.1. Tuyến huyện:



6 Võ Thị Thùy Phương Đại học kế toán

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Kế toán

7 Nguyễn Thị Thanh Trang Đại học kế toán

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Kế toán

8 Nguyễn Thị Kim Loan Đại học kế toán

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Kế toán

9 Nguyễn Thị Kim Thoa Y sĩ đa khoa

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Nghiệp vụ y

10 Lê Ngọc Hiền Y sĩ đa khoa

Đang đi học bác sĩ

Tham gia làm việc ngày nghĩ hè, nghỉ 

lễ, tết

Y sĩ đa khoa

11 Trần Quang Vinh Y sĩ đa khoa

Đang đi học bác sĩ

Tham gia làm việc ngày nghĩ hè, nghỉ 

lễ, tết

Y sĩ đa khoa

12 Nguyễn Hồng Hạnh Y sĩ đa khoa

Đang đi học bác sĩ

Tham gia làm việc ngày nghĩ hè, nghỉ 

lễ, tết

Y sĩ đa khoa

13 Nguyễn Ngọc Thảo My Y sĩ đa khoa

Đang đi học bác sĩ

Tham gia làm việc ngày nghĩ hè, nghỉ 

lễ, tết

Y sĩ đa khoa

14 Lê Kết Đoàn Tài xế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Tài xế

15 Phan Ngọc Tỏ Tài xế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Tài xế

16 Nguyễn Thái Quyền Tài xế

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Tài xế



17 Phạm Huỳnh Trung Tấn Bảo vệ

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Bảo vệ

18 Nguyễn Thành Công Bảo vệ

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Bảo vệ

19 Lê Văn Tám Ttrung cấp Điện

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Bảo vệ, bảo trì điện nước

20 Lê Thị Xuân Chi Hộ lý

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Hộ lý

21 Nguyễn Thanh Thuận Hộ lý

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Hộ lý

22 Đinh Thị Thơm Tạp vụ

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Tạp vụ

23 Đinh Thị Kim Thoa Tạp vụ

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Tạp vụ

24 Bùi Hồng Xương Tạp vụ

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Phòng Hành chính tổng hợp

Tạp vụ

25 Nguyễn Thị Phượng Y tá

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Khoa Cấp cứu - NTH

Y tá

26 Trần Văn Quen Đi Điều dưỡng

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Khoa Cấp cứu - NTH

Điều dưỡng

27 Phạm Thị Chinh
Y tá; Kỹ thuật viên xét 

nghiệm

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Xét nghiệm



28 Phạm Thị Hiền Y tá

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Y tá 

29 Trần Thiện Phượng  Cát Dược sĩ đại học

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Dược sĩ 

30 Đồng Thị Mỹ Tuyền Nữ hộ sinh

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Nữ hộ sinh

31 Nguyễn Thị Mỹ Dung Y sĩ đa khoa

Đang đi học bác sĩ

Tham gia làm việc ngày nghĩ hè, nghỉ 

lễ, tết

Y sĩ đa khoa

32 Hồ Văn Son
Cử nhân 

Công nghệ thực phẩm

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Kiểm soát bệnh tật

Trưởng khoa

33 Nguyễn Thị Như Nguyệt
Cử nhân 

Công nghệ thực phẩm

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

 Kiểm soát bệnh tật

Nhân viên

34 Ngô Nguyễn Minh Trung Bác sĩ YHDP

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Kiểm soát bệnh tật

Nhân viên

35 Bùi Hoàng Thanh Hiền Y sĩ đa khoa

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Kiểm soát bệnh tật

Nhân viên

36 Phan Văn Năm Y tá

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Kiểm soát bệnh tật

Nhân viên

37 Châu Võ Nguyệt Nga Y sĩ đa khoa

Đang đi học bác sĩ

Tham gia làm việc ngày nghĩ hè, nghỉ 

lễ, tết

Kiểm soát bệnh tật

Nhân viên

38 Lê Thị Yến Như
Cử nhân 

Y tế công cộng

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Kiểm soát bệnh tật

Nhân viên



39 Võ Thị Tuyết Lan Dược sĩ trung học

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Kiểm soát bệnh tật

Nhân viên

1 Trương Quốc Thái
Y sĩ đa khoa định hướng 

y học cổ truyền

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Tân Phú

Y sĩ

2 Nguyễn Thanh Thùy Dược sĩ

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tếTân Thới

Dược sĩ

3 Võ Thị Huề Y tá

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Tân Phú

Y tá

4 Nguyễn Thị Cúc Hộ sinh sơ học

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Tân Thới

Hộ sinh

5 Thái Công Thuận Y tá

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Tân Thạnh;

Y tá

6 Nguyễn Văn Tám Y tá

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Phú Thạnh

Y tá

7  Trương Văn Vị Y tá

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Phú Đông

Y tá

8 Lê Văn Quí Y tá

Sáng: 7:00-11:30

Chiều: 13:30-17:01

Tham gia trực 24/24 giờ

Trạm Y tế Phú Đông

Y tá

Nơi nhận: 

 - Sở Y tế Tiền Giang;

- BHXH tỉnh ;

- VPĐT, website TTYT;

 - Lưu.

5.2. Tuyến xã:

Tân Phú Đông, ngày  07  tháng 4 năm 2020

GIÁM ĐỐC
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